
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM CHIẾU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/1 ( TĂNG CƯỜNG) 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

      

STT HỌ VÀ TÊN 
Ngày tháng năm 

sinh 
Nữ Bán trú Lớp cũ 

 

1 Lý Nhật An 18/03/2014 Nam X 3/1  

2 Võ Lê Gia An 23/03/2014 Nữ   3/1  

3 Hoàng Thị Minh Anh 13/10/2014 Nữ X 3/1  

4 Trương Vũ Hạ Anh 30/10/2014 Nữ X 3/1  

5 Nguyễn Hoàng Ân 21/08/2014 Nam   3/1  

6 Trần Nguyễn Bảo Duy 30/08/2014 Nam   3/1  

7 Nguyễn Linh Đan 25/01/2014 Nữ X 3/1  

8 Cao Thiên Đăng 02/06/2014 Nam X 3/1  

9 Hoàng Gia Huy 02/04/2014 Nam X 3/1  

10 Lê Phúc Gia Huy 04/02/2014 Nam   3/1  

11 Nguyễn Thị Mai Khanh 02/07/2014 Nữ   3/1  

12 Phan Trí Kiệt 17/09/2014 Nam X 3/1  

13 Giáp Đoàn Thiên Kim 25/08/2014 Nữ   3/1  

14 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 27/06/2014 Nữ X 3/1  

15 Lâm Gia Lạc 06/07/2014 Nữ   3/1  

16 Dương Chi Lan 22/08/2014 Nữ X 3/1  

17 Lê Tú Minh 29/01/2014 Nam X 3/1  

18 Nguyễn Đại Nam 30/05/2014 Nam X 3/1  

19 Võ Ngọc Ánh Ngân 05/04/2014 Nữ X 3/1  

20 Lê Phan Khánh Ngọc 30/06/2014 Nữ X 3/1  

21 Hà Khánh Nhi 07/03/2014 Nữ   3/1  

22 Trần Lê Thảo Nhi 25/10/2014 Nữ X 3/1  

23 Trần Trương Gia Phú 20/09/2014 Nam X 3/1  

24 Nguyễn Xuân Phúc 07/07/2014 Nam X 3/1  

25 Lê Nguyễn Hữu Phước 23/09/2014 Nam X 3/1  

26 Nguyễn Hào Phương 06/09/2014 Nam X 3/1  

27 Nguyễn Thanh Phương 19/09/2014 Nữ X 3/1  



28 Phan Bảo Quang 15/12/2014 Nam X 3/1  

29 Nguyễn Ngọc Như Thảo 28/11/2014 Nữ X 3/1  

30 Phạm Hoàn Thiện 16/05/2014 Nam X 3/1  

31 Lê Trung Tín 28/09/2014 Nam   3/1  

32 Lê Quách Tính 10/02/2014 Nam X 3/1  

33 Lê Anh Tuấn 29/12/2013 Nam X 3/1  

34 Võ Ngọc Thanh Vân 24/04/2014 Nữ X 3/1  

35 Nguyễn Quốc Vinh 30/04/2014 Nam X 3/1  

36 Huỳnh Thiên Vương 21/11/2014 Nam X 3/1  
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM CHIẾU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

      

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  4/2 ( TĂNG CƯỜNG) 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

      

STT HỌ VÀ TÊN 
Ngày tháng năm 

sinh 
Nữ Bán trú Lớp cũ 

 

1 NGUYỄN MINH ANH 15/11/2014 Nữ X 3/2  

2 VÕ NGỌC HỒNG ANH 25/12/2014 Nữ X 3/2  

3 LƯU GIA BẢO 10/11/2014 Nam X 3/2  

4 NGUYỄN THÁI BẢO 21/02/2014 Nam X 3/2  

5 PHẠM LÊ TRÚC DIỆP 26/06/2014 Nữ X 3/2  

6 TRẦN CHÍ DŨNG 05/05/2014 Nam X 3/2  

7 TRẦN ANH HÀO 08/03/2014 Nam X 3/2  

8 LÊ KHÁNH HÂN 24/03/2014 Nữ X 3/2  

9 NGUYỄN NGỌC HÂN 28/10/2014 Nữ X 3/2  

10 TRẦN GIA HÂN 13/01/2014 Nữ X 3/2  

11 NGUYỄN GIA HUY 25/11/2014 Nam   3/2  

12 LÊ HOÀNG MINH KHÔI 26/09/2014 Nam X 3/2  

13 TRẦN NHỰT ĐĂNG KHÔI 09/02/2014 Nam   3/2  

14 THÁI CAO THIÊN KIM 28/04/2014 Nữ   3/2  

15 PHAN XUÂN NGỌC LINH 10/09/2014 Nữ X 3/2  

16 PHẠM NHẬT MINH 08/11/2014 Nam X 3/2  

17 BÙI NGỌC MỸ 03/10/2014 Nữ   3/2  

18 LƯƠNG PHI HỒ NGỌC 30/04/2014 Nữ X 3/2  

19 PHẠM BÁ NGUYÊN 30/12/2014 Nam X 3/2  

20 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NHI 02/12/2014 Nữ X 3/2  

21 ĐOÀN NGỌC AN NHIÊN 26/06/2014 Nữ X 3/2  

22 ĐẶNG HƯNG PHÁT 31/05/2014 Nam X 3/2  

23 PHẠM HỮU PHÁT 14/04/2014 Nam   3/2  

24 DƯƠNG HOÀNG PHÚC 20/03/2014 Nam X 3/2  

25 ĐINH NGỌC CHÂU PHÚC 06/09/2014 Nam X 3/2  

26 HOÀNG GIA PHÚC 29/12/2014 Nam X 3/2  



27 LÊ HOÀNG PHÚC 12/09/2014 Nam   3/2  

28 HÀ HOÀNG PHƯƠNG 07/06/2014 Nữ X 3/2  

29 PHẠM HỮU TÀI 14/04/2014 Nam   3/2  

30 NGUYỄN LÊ PHÚC THỊNH 20/08/2014 Nam X 3/2  

31 HỒ MINH THUẬN 12/07/2014 Nam X 3/2  

32 NGUYỄN TÔ BẢO THY 12/03/2014 Nữ X 3/2  

33 TRẦN MINH TRÍ 12/04/2014 Nam X 3/2  

34 Nguyễn Khánh Trân 14/05/2014 Nữ X 3/2  

35 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 12/09/2014 Nữ   3/2  

36 TRẦN NHÃ UYÊN 14/01/2014 Nữ X 3/2  

37 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG VY 05/03/2014 Nam X 3/2  

38 TRẦN PHƯƠNG VY 06/03/2014 Nữ X 3/2  
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM CHIẾU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  4/3 ( Cơ sở 2) 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

      

STT HỌ VÀ TÊN 
Ngày tháng năm 

sinh 
Nữ Bán trú Lớp cũ 

 

1 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 21/06/2014 Nữ X 3/3  

2 Phạm Quốc Anh 16/02/2014 Nam X 3/3  

3 Vương Quốc Anh 23/04/2014 Nam   3/3  

4 Vũ Thiên Kim Ánh 27/06/2014 Nữ X 3/4  

5 Đinh Gia Bảo 22/01/2014 Nam   3/3  

6 Nguyễn Phan Gia Bảo 12/02/2014 Nam X 3/4  

7 Nguyễn Trung Dũng 10/10/2014 Nam   3/3  

8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/05/2014 Nữ X 3/4  

9 Phạm Minh Đức 27/12/2012 Nam   3/3  

10 Chu Gia Hân 14/10/2014 Nữ X 3/3  

11 Lê Phan Bảo Hân 17/02/2014 Nữ X 3/3  

12 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 02/04/2014 Nữ X 3/3  

13 Đặng Phương Huy 01/09/2014 Nam X 3/3  

14 Lê Quốc Huy 28/05/2014 Nam X 3/3  

15 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 22/12/2014 Nam X 3/3  

16 Trần Hoàng Khang 16/12/2013 Nam X 3/3  

17 Châu Lê Tuấn Khôi 19/03/2014 Nam   3/3  

18 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/04/2014 Nam X 3/3  

19 Cao Ngọc Thiên Kim 30/12/2014 Nữ X 3/3  

20 Trà Ngọc Lâm 23/06/2014 Nam X 3/3  

21 Nguyễn Lâm Thanh Mai 31/05/2014 Nữ   3/3  

22 Chareun Phol Ngọc My 28/11/2014 Nữ X 3/3  

23 Nguyễn Hoàng Nam 14/02/2014 Nam X 3/3  

24 Nguyễn Thủy Ngân 25/08/2014 Nữ   3/3  

25 Võ Quỳnh Bảo Ngọc 13/07/2014 Nữ X 3/3  

26 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 17/05/2014 Nữ X 3/3  

27 Cù Thị Quỳnh Như 01/03/2014 Nữ X 3/3  



28 Đào Hoàng Gia Phúc 09/11/2014 Nam X 3/3  

29 Thái Sương Sương 20/10/2014 Nữ   3/3  

30 Trần Thành Tài 11/06/2014 Nam X 3/4  

31 Tạ Ngọc Tâm 07/02/2014 Nam X 3/3  

32 Lê Hoàng Tốt 27/03/2014 Nam   3/3  

33 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh 05/09/2014 Nữ X 3/3  

34 

Nguyễn Huỳnh Thanh 

Tuyền 17/02/2014 Nữ   
3/3  

35 Trần Công Vinh 08/10/2013 Nam X 3/3  

36 Vũ Ngọc Trúc Vy 03/04/2013 Nữ   3/3  

37 Nguyễn Ngọc Như Ý 06/05/2014 Nữ X 3/3  
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 Tổng số danh sách có 37 học sinh    
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM CHIẾU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  4/4 ( Cơ sở 2) 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

      

STT HỌ VÀ TÊN 
Ngày tháng năm 

sinh 
Nữ Bán trú Lớp cũ 

 

1 Trần Ngọc Lan Anh 06/07/2014 Nữ   3/4  

2 Âu Gia Bảo 24/08/2014 Nam   3/4  

3 Hoàng Kim Gia Bảo 15/06/2014 Nam   3/4  

4 Võ Phạm Anh Bảo 21/01/2014 Nam   3/4  

5 Lô Nhật Nguyệt Cát 26/07/2014 Nữ   3/4  

6 Phạm Thị Hoài Duyên 21/05/2014 Nữ   3/4  

7 Nguyễn Đông Dương 22/12/2014 Nam   3/4  

8 Văn Minh Đức 16/10/2014 Nam   3/4  

9 Dương Hiên  27/6/2014 nam      

10 La Hoàng Hiệp 18/02/2014 Nam   3/4  

11 Lê Hoàng Anh Huy 02/07/2014 Nam   3/4  

12 Nguyễn Gia Huy 13/12/2013 Nam   3/4  

13 Lê Quốc Khang 09/10/2014 Nam   3/4  

14 Lưu Minh Khang 12/11/2013 Nam   3/4  

15 Nguyễn Tuấn Khang 03/02/2014 Nam   3/4  

16 Lê Anh Khôi 28/01/2014 Nam   3/4  

17 Lê Bảo Đăng Khôi 21/10/2014 Nam   3/4  

18 Trần Cát Minh Khuê 23/03/2014 Nữ   3/4  

19 Trần Gia Kiệt 13/08/2014 Nam   3/4  

20 Tô Lê Gia Linh 20/03/2014 Nữ   3/4  

21 Trần Hoàn Mỹ 29/11/2014 Nữ   3/4  

22 Lương Ngọc Bảo Ngân 24/06/2014 Nữ   3/4  

23 Trần Ngọc Kim Ngân 19/02/2014 Nữ   3/4  

24 Mai Thu Ngọc 09/08/2014 Nữ   3/4  

25 Võ Thị Bích Ngọc 16/10/2014 Nữ   3/4  

26 Trương Ngọc Thảo Nguyên 04/10/2014 Nữ   3/4  



27 Trần Ngọc Tố Như 20/08/2014 Nữ   3/4  

28 Bùi Nguyễn Thiên Phước 07/11/2014 Nam   3/4  

29 Ngô Nam Phương 24/05/2014 Nữ   3/4  

30 Dương Quân 09/12/2014 Nam   3/4  

31 Trần Hoàng Sơn 29/11/2013 Nam   3/3  

32 Lê Công Thành 12/05/2014 Nam   3/4  

33 Trần Thanh Trí 08/07/2014 Nam   3/4  

34 Lê Dương Thiên Trọng 25/07/2014 Nam   3/4  

35 Khúc Thị Ánh Tuyết 07/02/2014 Nữ   3/4  

36 Triệu Vinh 06/05/2014 Nam   3/3  

      
 

 Tổng số danh sách có 36 học sinh    
 

                                                                                             Ngày 5 tháng 8 năm 2023 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
 


